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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN 
GIAO DỊCH TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với một số nội dung cơ bản như sau: 

I. Mục tiêu, định hướng xây dựng dự thảo Thông tư


- Tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ/ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg). Hiện nay NHNN mới chỉ có văn bản hướng dẫn về hoạt động nhận tiền gửi không kỳ hạn (tài khoản thanh toán VNĐ/ngoại tệ) và hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm (Quy chế tiền gửi tiết kiệm).


- Đảm bảo lợi ích hợp pháp của pháp nhân, cá nhân có nhu cầu gửi tiền gửi có kỳ hạn khi có nguồn tiền nhàn rỗi hoặc thu nhập hợp pháp.


- Đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm tạo cơ chế quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ.

II. Kết cấu dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được kết cấu bao gồm 4 Chương, 20 Điều, trong đó:

· Chương 1: “Quy định chung” bao gồm các điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi nhận tiền gửi có kỳ hạn, giải thích từ ngữ, khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất và phương thức trả lãi, kỳ hạn gửi tiền, nguồn tiền để gửi có kỳ hạn, sử dụng tiền gửi có kỳ hạn…
· Chương 2: “Thủ tục gửi và chi trả tiền gửi có kỳ hạn” bao gồm các điều quy định về thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn, chi trả tiền gửi có kỳ hạn, rút tiền gửi trước hạn, thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử.

· Chương 3: “Quyền và nghĩa vụ của khách hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” bao gồm các điều quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Chương 4: “Tổ chức thi hành” bao gồm các điều quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

III. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn giữa TCTD, CNNHNNg với pháp nhân, cá nhân. 
- Dự thảo Thông tư không điều chỉnh đối với: (i) Giao dịch tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; (ii) Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn giữa TCTD, CNNHNNg này với TCTD, CNNHNNg khác.
2. Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn
Dự thảo Thông tư quy định hai nhóm đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn, bao gồm:

- Người cư trú là pháp nhân Việt Nam, cá nhân được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ. 

- Người không cư trú là pháp nhân nước ngoài, cá nhân có hiện diện tại Việt Nam được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

Quy định nêu trên nhằm đảm bảo hạn chế các dòng vốn nóng, đầu cơ trên thị trường tiền tệ, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam. Đồng thời, để đảm bảo quy định rõ ràng, tạo thuận lợi cho các TCTD khi triển khai thực hiện, Điều 4 dự thảo Thông tư giải thích theo hướng liệt kê cụ thể các đối tượng là người không cư trú là pháp nhân, cá nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam.
3. Phạm vi nhận tiền gửi có kỳ hạn  
Dự thảo Thông tư quy định cụ thể từng loại hình tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ các đối tượng khách hàng theo phạm vi phù hợp với Luật các TCTD năm 2010, cụ thể như sau:
(i) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm tổ chức tín dụng phi ngân hàng) được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ pháp nhân, cá nhân;
(ii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ pháp nhân;

(iii) Việc nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú, nhận tiền gửi có kỳ hạn đồng Việt Nam của người cư trú là cá nhân nước ngoài, người không cư trú là pháp nhân, cá nhân chỉ áp dụng đối với tổ chức tín dụng được phép.
4. Kỳ hạn gửi tiền


Dự thảo Thông tư quy định kỳ hạn gửi tiền thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Khi hết kỳ hạn gửi tiền, nếu khách hàng không tất toán và không có yêu cầu khác thì TCTD kéo dài thêm một kỳ hạn mới theo thỏa thuận tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đã được ký kết với khách hàng. Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư quy định kỳ hạn gửi tiền đối với đối tượng người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài để đảm bảo sự phù hợp giữa kỳ hạn gửi tiền và thời gian đối tượng đó cư trú tại Việt Nam.
5. Nguồn ngoại tệ, đồng Việt Nam để gửi tiền gửi có kỳ hạn

Dự thảo Thông tư quy định người cư trú, người không cư trú chỉ được sử dụng đồng Việt Nam, ngoại tệ trên tài khoản thanh toán đồng Việt Nam, tài khoản thanh toán ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú để gửi tiền gửi có kỳ hạn. Quy định này để đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và mục tiêu quản lý ngoại hối, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.  

6. Sử dụng tiền gửi có kỳ hạn

Ngoài việc quy định chặt chẽ về đối tượng gửi tiền, nguồn gốc tiền gửi, dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết các nội dung sử dụng tiền gửi có kỳ hạn như sau: 

a) Đối với tiền gửi có kỳ hạn VNĐ: được sử dụng để (i) chuyển sang tài khoản thanh toán; (ii) trả nợ vay của chính khách hàng tại TCTD đó (theo yêu cầu của khách hàng); (iii) rút VNĐ tiền mặt.

b) Đối với tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ: được sử dụng để (i) bán cho TCTD được phép; (ii) chuyển sang tài khoản thanh toán; (iii) trả nợ vay bằng ngoại tệ của chính khách hàng tại TCTD đó (theo yêu cầu của khách hàng).
7. Thủ tục gửi tiền và chi trả tiền gửi có kỳ hạn 
Để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho khách hàng, TCTD khi thực hiện giao dịch tiền gửi kỳ hạn và phù hợp với quy định tại Luật Phòng chống, rửa tiền, dự thảo Thông tư quy định chi tiết quy trình, thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn và thủ tục chi trả tiền gửi có kỳ hạn để TCTD và khách hàng thực hiện. 

8. Ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của khách hàng, quyền và nghĩa vụ của TCTD, CNNHNNg trong giao dịch tiền gửi có kỳ hạn để đảm bảo giao dịch được thực hiện thuận lợi, an toàn. 
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